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THÔNG TIN ỨNG VIÊN
I. VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN
	Vị trí ứng tuyển 1: 
.

Vị trí ứng tuyển 2: ………………………………………........
	Thu nhập mong muốn:


Ngày có thế  bắt đầu làm việc:


	Khu vực ứng tuyển: …………………………………….........
	Mã CBNV giới thiệu (nếu có):
.


II. THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Họ và tên: 


Ngày sinh: 
 Nơi sinh: 


Số CMND/thẻ CCCD hiện tại
……………….… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………….
Số CMND/thẻ CCCD cũ (nếu có)
……… Ngày cấp: ………...... Nơi cấp:…………… Giới tính:    FORMCHECKBOX 
Nam    FORMCHECKBOX 
Nữ   Chiều cao:     m   Cân nặng:    kg
Tình trạng hôn nhân:   FORMCHECKBOX 
 Chưa kết hôn  FORMCHECKBOX 
 Đã kết hôn   FORMCHECKBOX 
 Khác: 

	Thông tin liên lạc:

DĐ: 


Facebook: 


Email: 




	Địa chỉ liên lạc hiện tại:


	Hộ khẩu thường trú:  




III. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (Phổ thông trung học, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học)
	Từ (tháng/năm)
	Đến

(tháng/năm)
	Tên trường/tổ chức
	Chuyên ngành
	Bằng cấp
	Đã có bằng/giấy chứng nhận TN

	Tháng/Năm
	Tháng/Năm
	
	
	
	

	Tháng/Năm
	Tháng/Năm
	
	
	
	


IV. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 
	Từ

(tháng/năm)
	Đến
(tháng/năm)
	Tên công ty
	Chức danh
	Lý do nghỉ việc

	Tháng/Năm
	Tháng/Năm
	
	
	

	Tháng/Năm
	Tháng/Năm
	
	
	

	Tháng/Năm
	Tháng/Năm
	
	
	

	
	
	
	
	


V. THÔNG TIN NGƯỜI THAM CHIẾU
	Hãy điền tên người tham khảo (cấp quản lý trực tiếp) ở Công ty mà Anh/chị đã/đang làm việc?
	Ứng viên ký tên

Ngày ___/___/______
Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng này từ các nguồn nào dưới đây?
 Website:........................
 Facebook 

 Bạn bè 

 Khác:…………...............

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Anh/Chị chia sẻ 03 người bạn/đồng nghiệp phù hợp công việc này:

1. Họ tên: ...................................................................SĐT: ............................................
2. Họ tên: ...................................................................SĐT: ............................................

3. Họ tên: ...................................................................SĐT: ............................................
	


PHẦN DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

	I. NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG (thang điểm 1 – 5)
	Ký, ghi Họ Tên

	Ngoại hình
	Giao tiếp
	Thái độ
	Kỹ năng
	Kiến thức
	

	
	
	
	
	
	BP. Tuyển dụng

	Check số CMND/Thẻ CCCD với ảnh chụp: ( Khớp ( Không khớp ………………………..
	Ngày: ___/___/____

	( Phù hợp ( Xem xét ( Không phù hợp

Chi tiết đánh giá, lưu ý:.
……………………………………………………………………….

…………………


…………………

………………….
Đề xuất vị trí tuyển dụng........................................./Cấp bậc:.............................................
	

	II. CHECK THÔNG TIN THAM CHIẾU:

	Họ tên/Chức danh
	Nhận xét

	
	

	
	


	III. THÔNG TIN ĐIỂM THI:
	Ngày: ___/___/_____

BP Tuyển dụng ký, ghi Họ Tên

	Nghiệp vụ
	IQ
	Khác
	

	
	
	
	

	MBTI
	Phù hợp với nghề:
	Không phù hợp với nghề:
	

	
	
	
	

	IV. THÔNG TIN KIỂM TRA CIC:
Mã CIC: ( Không ( Có …………………………………………….

( Không có nợ xấu (Không nợ có vấn đề mà hiện còn dư nợ (Không bị chậm thanh toán thẻ (tín dụng) >= 3 lần

	V. THÔNG TIN KIỂM TRA VMG:
1. Thông tin ứng viên: ( Không ( Có ……………………………………………………………………………………
Số số BHXH:  ( Không ( Có …………………………………………….……………………………………………………
MST cá nhân: ( Không ( Có …………………………………………….……………………………………………………

2. Quá trình công tác:

Đơn vị công tác: ( Khớp ( Không khớp …………………………………………………………………………………….

Số năm KN:        ( Khớp ( Không khớp …………………………………………………………………………………….

Vị trí cuối cùng:   ( Khớp ( Không khớp …………………………………………………………………………………….

Thu nhập TB 3 tháng cuối: ………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú khác: ………………………………………………………………………………………………………………….....


	VI. QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG: 

( Tuyển dụng ( Xem xét ( Không tuyển dụng
( Quyết định vị trí tuyển dụng......................................./Cấp bậc:.......................................
( Địa bàn/SUP: ……………………………………................................................................
Ghi chú:
..............................................................................................................................................
	Ngày: ___/___/_____

TBP TD ký, ghi họ tên













Ảnh 3x4

















